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TÓM TẮT
Trước xu thế biến đổi khí hậu hiện nay, tình trạng sạt lở bờ xảy ra thường xuyên hơn ở các vùng
đất ven sông và bờ biển. Vấn đề này không những gây mất diện tích đất mà còn gây thiệt hại đến
nhà cửa và tính mạng của con người. Cần Giờ là huyện duyên hải thuộc vùng bờ biển phía đông
nam của thành phố Hồ Chí Minh, là khu vực đã và đang bị xói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến
đời sống người dân và làm suy giảm nền kinh tế của địa phương. Bài báo trình bày kết quả nghiên
cứu theo dõi biến động đường bờ trên huyện Cần Giờ từ kỹ thuật phân tích ảnh viễn thám. Ảnh
vệ tinh Landsat được sử dụng kết hợp với kỹ thuật tính toán dựa trên chỉ số phổ về nước để trích
xuất đường bờ cho giai đoạn 1998-2019. Kết quả cho thấy, trên toàn khu vực thì diễn biến xói lở
chiếm ưu thế với phần diện tích xói lở ở các giai đoạn luôn cao hơn so với bồi tụ, cụ thể trong vòng
21 năm, diện tích xói lở xảy ra gấp 1,8 lần so với bồi tụ. Khu vực sạt lở chiếm tỷ trọng cao nhất là
xã Thạnh An với tỷ lệ là 29% so với diện tích toàn huyện. Trong khi đó, xã Long Hòa có tỷ lệ diện
tích bồi tụ lớn nhất với tỷ lệ khoảng 35% so với diện tích toàn huyện. Kết quả nghiên cứu nhằm hỗ
trợ con người trong việc giám sát và quản lý vùng bờ để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về con
người và hệ sinh thái.
Từ khoá: bồi tụ, Cần Giờ, MNDWI, xói lở, viễn thám

GIỚI THIỆU
Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã và đang làm
nghiêm trọng hơn các tác động của thiên tai, đồng
thời cũng làm gia tăng các ảnh hưởng tiêu cực của
tình trạng ngập lụt và xói lở bờ ở các vùng đất thấp
và ven biển1. Xói lở bờ biển hiện là một trong những
vấn đề có qui mô toàn cầu. Bên cạnh đó, việc dâng
cao củamực nước biển và những tác động tiêu cực do
các hoạt động của con người gây ra đã và đang làm
trầm trọng thêm nguy cơ xói mòn bờ biển và gia tăng
gánh nặng môi trường ở những khu vực ven bờ 2.
Sự thay đổi đường bờ được xác định là do ảnh hưởng
kết hợp của các quá trình tự nhiên (hình thái sông,
cấu tạo địa chất, dòng chảy…) và các quá trình nhân
tạo (khai thác cát, giao thông thủy, xây dựng đập, hồ
chứa ở thượng nguồn…)3 gây nên các hiện tượng xói
lở hoặc bồi tụ. Những năm qua, xói lở đường bờ ở
cả ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ của nước
ta diễn biến hết sức phức tạp và gây thiệt hại nặng nề
về sinh mạng, tài sản, để lại những hậu quả lâu dài
về kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái. Về cơ bản,
bồi tụ mang lại những vùng đất bồi quý giá ở dải ven
biển, có giá trị mở rộng đất sinh cư, phát triển nhiều
lĩnh vực kinh tế quan trọng. Nhưng ở nhiều nơi, bồi
tụ cũng trở thành tai biến gây thiệt hại nghiêm trọng
cho phát triển kinh tế, đặc biệt là giao thông-cảng. Sa
bồi cửa sông, cửa biển còn góp phần gây ngập lụt, ngọt

hóa gây thiệt hại về dân sinh, kinh tế và ô nhiễm môi
trường4.
Cần Giờ là huyện ven biển, nằm về phía Đông Nam
thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 20 km bờ biển chạy
dài theo hướng Tây Nam-Đông Bắc, có các cửa sông
lớn của các con sông Lòng Tàu, Cái Mép, Gò Gia, Thị
Vải, Soài Rạp, ĐồngTranh (Hình 1). Địa hình chủ yếu
là đầm lầy, độ cao bề mặt đất trung bình thấp (0,6 -
0,7 m) nên nhiều diện tích thường bị ngập triều. Cần
Giờ nằm trong vùng ven biển phía Đông Nam Việt
Nam, bị chi phối bởi triều biển Đông theo chế độ bán
nhật triều, thủy triều biến thiên khá phức tạp5. Cùng
với đó, xu thế mực biển tiếp tục gia tăng trong những
năm tới do biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược.
Vùng đất thấp Cần Giờ và các quận huyện phía nam
thành phố Hồ Chí Minh sẽ hứng chịu những rủi ro
như xói mòn và bão tố gia tăng5. Từ đó, vấn đề giám
sát, đánh giá biến động đường bờ biển CầnGiờ và tìm
ra nguyên nhân, cách giảm thiểu tình trạng sạt lở một
cách kịp thời là vấn đề đáng được quan tâm.
Mặc dù việc theo dõi, giám sát sự biến động đường bờ
là rất quan trọng nhưng để thực hiện bằng các phương
pháp truyền thống như đo lường, quan trắc trực tiếp
sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Năm
1972, ảnh vệ tinh Landsat ra đời đánh dấu một bước
ngoặt quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vũ
trụ vào quản lý các vấn đề môi trường. Hay nói cách
khác, viễn thám và kỹ thuật xử lý ảnh ra đời đem lại
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giải pháp thay thế giúp giải quyết các vấn đề trước
đây6. Công nghệ này không những cho phép đánh
giá sự biến động đường bờ trên một phạm vi rộng lớn
trong nhiều thời điểm khác nhaumà nó còn có thể kết
hợp với hệ thống thống tin địa lý (GIS) để phân tích
và đánh giá tổng quát cũng như chi tiết (tùy vào độ
phân giải ảnh) tình hình biến động đường bờ nhằm
phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.
Nghiên cứu của McFeeters (1996) đã giới thiệu Chỉ
số nước khác biệt chuẩn hóa NDWI (Normalized
Difference Water Index) kết hợp giữa kênh xanh lục
- GREEN (band 2) và kênh cận hồng ngoại - NIR
(band 4) của ảnh Landsat TM với dao động từ -1 đến
+1. Trong nghiên cứu này, McFeeters đề nghị giá
trị ngưỡng bằng 0 để tách nước, các pixel có giá trị
NDWI lớn hơn 0 được phân loại là nước và ngược
lại không phải là nước7. Phương pháp này có lợi thế
trong việc phát hiện nước trong các khu vực không
có nền đất xây dựng8. Tuy nhiên kết quả khi sử dụng
NDWI thường bị nhầm lẫn giữa nền đất xây dựng với
bề mặt nước 9.
Nhằm khắc phục khuyết điểm nêu trên của NDWI,
Xu (2006) đã đưa ra Chỉ số nước khác biệt chuẩn hóa
hiệu chỉnh (nodification of normalised difference wa-
ter index, MNDWI) bằng cách dùng kênh hồng ngoại
sóng ngắn – SWIR (band 6) thay thế cho kênh NIR
được sử dụng trong công thức NDWI. Trong nghiên
cứu này, Xu cũng đã chứng minh được tính ưu việt
của MNDWI so với NDWI bằng cách thử nghiệm cả
2 công thức này trên 3 môi trường khác nhau là khu
vực ven biển của thành phố HạMôn, hồ Bayi và sông
Min của Trung Quốc và cho ra kết quả có độ chính
xác lên đến trên 99% đối với cả 3 môi trường9. Chỉ số
khác biệt nước sửa đổi của Xu có ưu điểm trong việc
chiết tách nước ở khu vực có nền đất chủ yếu là đất
xây dựng hoặc khu vực đất bồi9 song lại có yếu điểm
trong việc phát hiện các vùng nước có nồng độ phù sa
cao10 và ở những vùng biển xung quanh cảng11.
Việt Nam với đường bờ biển trải dài lên đến 3658
km (theo thống kê năm 2015)12 cùng 114 cửa sông,
lạch13 nên việc giám sát biến động đường bờ là vấn
đề đã được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm từ
lâu. Phạm Bách Việt và cộng sự (2002) đã sử dụng
công nghệ viễn thám để đánh giá sự thay đổi bờ sông
của sôngMekong chảy qua lãnh thổViệtNam. Nguồn
ảnh được sử dụng trong nghiên cứu là ảnh MESSR,
Radasat, LandsatTM, Landsat7 ETM, ESR-2 và bản
đồ địa hình khu vực tỷ lệ 1:50.000. Tác giả đã sử
dụng chỉ số NDVI để chiết tách đường bờ theo công
thức NDVI= (Infra Red – Red)/ (Infra Red + Red)
trong đó Infra Red là kênh cận hồng ngoại và Red là
kênh đỏ 14. Trần Thị Vân và Trịnh Thị Bình (2009)
đã nghiên cứu về sự thay đổi đường bờ sử dụng ảnh

Landsat TM, Landsat ETM+ và Aster, và áp dụng
phương pháp phân ngưỡng trên kênh cận hồng ngoại
(NIR) để tách đất với nước; phương pháp ảnh tỷ số
Green/NIR để tách đất từ thực vật và Green/MIR để
tách phần đất không có thực vật15. Nghiên cứu của
Phan Kiều Diễm và cộng sự (2013) đã đánh giá tình
hình sạt lở, bồi tụ khu vực ven tỉnh Cà Mau và Bạc
Liêu từ 1995 đến 2010 bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh
Landsat (TM, ETM) và ảnhALOSđể trích xuất đường
bờ thông qua 2 bước: dùng chỉ số NDWI (NDWI =
(band4–band5)/(band4+band5)) sau đó sử dụng công
thức ảnh tỷ số ((band2/band4) x (band2/band5) +
NDWI) để làm nổi bật và trích xuất tự động yếu tố
đường bờ. Dữ liệu đường bờ tiếp tục được đưa vào
phần mềm ArcGIS để tiến hành tính toán và xuất ra
kết quả. Việc sử dụng ảnh Landsat và kỹ thuật GIS
bằng phương pháp làmnổi bật đường bờ trong nghiên
cứu tình hình sạt lở và bồi tụ ven biển cho ra kết quả
là đáng tin cậy được khi đối chiếu với kết quả đi thực
địa16.
Bài báo này trình bày nghiên cứu biến động đường
bờ cho huyện Cần Giờ từ phương pháp tích hợp viễn
thám và GIS để thành lập bản đồ biến động, từ đó xác
định các khu vực xói lở-bồi tụ nhằm giúp cho cơ quan
quản lý có những chú ý trong công tác bảo vệ và định
hướng phát triển cho huyện.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Dữ liệu thực hiện
Dữ liệu thực hiện chính trong nghiên cứu là ảnh vệ
tinh Landsat 5 và 8 được tải về từ trang web của Cục
Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Ảnh Landsat 5
được chụp bởi bộ cảm biến TM, bao gồm 7 kênh phổ,
trong đó 6 kênh phổ phản xạ có độ phân giải 30m và
1 kênh phổ hồng ngoại nhiệt có độ phân giải 120m.
Ảnh Landsat 8 được chụp bởi bộ cảm biến OLI và
TIRS, bao gồm11 kênh phổ, trong đó 1 kênh phổ toàn
sắc, 2 kênh hồng ngoại nhiệt và 8 kênh phản xạ với độ
phân giải lần lượt là 15m, 30m và 100m. Ảnh được
chọn là các ảnh trong thời gian mùa khô (tháng 1 và
tháng 2), đây là thời điểm mực nước sông không bị
ảnh hưởng bởi mưa lũ và các ảnh được chọn là có
chất lượng tốt (ảnh không bị sọc, có độ che phủ của
mây nhỏ hơn 10% độ che phủ của khu vực nghiên cứu
và vị trí các đám mây không che mất phần ranh giới
giữa đất và nước cần trích xuất). Các ảnh có hệ tọa độ
UTM, phép chiếu WGS-84, zone 48. Huyện Cần Giờ
không nằm trọn trong một cảnh ảnh (scene), vì vậy
để bao phủ trọn huyện cần thiết phải thu thập vài ảnh
tiếp biên nhau. Để tránh khác biệt quá nhiều về hiện
trạng giữa các khu vực, các ảnh tiếp biên được chọn
vào những ngày tháng gần nhau nhất. Cụ thể thông
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Hình 1: Bản đồ khu vực huyện Cần Giờ

Bảng 1: Dữ liệu ảnh Landsat sử dụng trong nghiên cứu

Thời gian thu nhận Dải bay/Dòng Vệ tinh

03/02/1998 124/053 Landsat 5 / TM

25/01/1998 125/053 Landsat 5 / TM

16/01/2009 124/053 Landsat 5 / TM

07/01/2009 125/053 Landsat 5 / TM

13/02/2019 124/053 Landsat 8 / OLI&TIRS

19/01/2019 125/052 Landsat 8 / OLI&TIRS

19/01/2019 125/053 Landsat 8 / OLI&TIRS
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tin về dữ liệu ảnh Landsat sử dụng trong nghiên cứu
được trình bày trong Bảng 1.
Ngoài dữ liệu ảnh vệ tinh, nghiên cứu còn sử dụng các
dữ liệu sau: (1) Bản đồ nền địa hình số hóa trên nền
GIS, hệ tọa độ VN-2000, tỷ lệ 1/25.000, được thu thập
từ Nhà xuất bản bản đồ, dùng để hiệu chỉnh hình học
cho ảnh vệ tinh; (2) Dữ liệu ảnhGoogle Earth: Nguồn
dữ liệu này thường có độ phân giải rất cao tập trung ở
khu đô thị (dưới 1m) được sử dụng để tham khảo, đối
chiếu các đối tượng quan sát từ ảnh Landsat với các
năm tương ứng theo ảnh Landsat sử dụng cho nghiên
cứu.

Phương pháp tách đường bờ
Để xác định được xói lở và bồi tụ, cần thiết phải
tách được đường bờ và theo dõi qua nhiều thời điểm.
Nghiên cứu tập trung phân tích xử lý ảnh vệ tinh dựa
vào các chỉ số biểu thị đặc trưng về nước. Trên ảnh vệ
tinh, nước có khả năng hấp thụ mạnh và bức xạ thấp
trong dải sóng nhìn thấy đến hồng ngoại. Chỉ số nước
khác biệt chuẩn hóa NDWI7 được xác định dựa vào
kênh phổ phản xạ vùng bước sóng xanh lục GREEN
và kênh phổ phản xạ vùng bước sóng cận hồng ngoại
NIR như trình bày trong công thức (1)

NDWI =
GREEN −NIR
GREEN +NIR

(1)

Công thức này được dùng để tối đa phản xạ của bề
mặt nước trên kênh GREEN và giảm thiểu điều đó
trong kênh NIR, tuy nhiên nó lại không hoạt động tốt
ở những khu vực có nhiều công trình xây dựng8. Chỉ
số nước hiệu chỉnhMNDWI thay thế kênhNIR thành
kênh phổ phản xạ vùng bước sóng hồng ngoại giữa
MIR9 như công thức (2). Chỉ số MNDWI dao động
trong khoảng giới hạn [-1;1].

MNDWI =
GREEN −MIR
GREEN +MIR

(2)

Nhìn chung, giá trị nước mặt trong MNDWI thường
lớn hơn trong NDWI vì kênh MIR thường hấp thụ
ánh sáng mạnh hơn kênh NIR và các đối tượng như
đất, thực vật hay đất xây dựng thì lại có giá trị nhỏ
hơn (thường giá trị âm) bởi vì chúng phản xạ ánh sáng
ở vùng bước sóng MIR cao hơn là ở vùng bước sóng
GREEN. Chỉ sốMNDWI đã chứngminh được ưu thế
của nó so với các phương pháp khác trong nhiều ứng
dụng liên quan đến phân tách nước với các đối tượng
khác17,18, do đó nghiên cứu này đã sử dụng chỉ số
MNDWI cho việc chiết tách đường bờ.
Các bước thực hiện nghiên cứu được trình bày tóm tắt
trên sơ đồ Hình 2. Ảnh vệ tinh thu về được thực hiện
các bước tiền xử lý ảnh gồm hiệu chỉnh bức xạ và hiệu
chỉnh hình học. Sau khi tính toán chỉ số MNDWI,

nghiên cứu tiếp tục phânngưỡng ảnh chỉ số này thành
2 lớp đất và nước. Giá trị ngưỡng phù hợp để phân
tách giữa đất và nước là 0,2 cho cả 3 thời điểm ảnh
sau khi khảo sát. Từ đây dữ liệu được chuyển từ dạng
raster sang dạng vector để tiếp tục biên tập dữ liệu.
Kết quả vẽ đường bờ tự động bằngMNDWI cần được
kiểm tra lại để phát hiện những khu vực chưa chính
xác bằng cách điều vẽ đường bờ, nghiên cứu sử dụng
ảnh Google Earth để đối chiếu các đối tượng ảnh, từ
đó tiến hành vẽ thủ theo các đối tượng thực tế được
ghi nhận trên ảnh theo từng thời điểm.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Bản đồ biến động đường bờ cho khu vực huyện Cần
Giờ trong giai đoạn 1998 - 2019 được thể hiện trong
Hình 3 phản ánh đặc điểm xói lở - bồi tụ của khu vực.
Các đoạn bờ bị xói lở phần lớn là các đường bờ thẳng
như bờĐông đảoThạnhAn; cácmũi nhô nhưmũi Lý
Nhơn, ĐồngHòa, Cần Giờ và đoạn bờ dọc sông Lòng
Tàu. Các bờ biển thẳng và mũi nhô là các dạng địa
hình thường xuyên chịu tác động của sóng nên xói lở
diễn ra liên tục với cường độ mạnh5.
Để định lượng cụ thể diện tích biến động cho khu vực
huyện Cần Giờ, nghiên cứu đã tiếp tục chia thời gian
nghiên cứu ra thành 2 giai đoạn 1998 - 2009 và 2009 -
2019; sau đó tiến hành thống kê diện tích xói lở - bồi
tụ cho từng xã và tính tỷ lệ diện tích biến động từng
xã so với diện tích biến động trên toàn huyện để xác
định các khu vực có biến động mạnh.
Kết quả thống kê diện tích biến động tại khu vực
huyện Cần Giờ (Bảng 2) cho thấy, đường bờ khu vực
huyện Cần Giờ có diễn biến xói lở và bồi tụ đan xen
lẫn nhau, nếu xét trên toàn khu vực thì diễn biến xói lở
chiếm ưu thế với phần diện tích xói lở ở các giai đoạn
luôn cao hơn so với bồi tụ, đặc biệt là giai đoạn 1998 -
2009, trong vòng 11 nămdiện tích xói lở gấp 2,1 lần so
với bồi tụ (728,6/340,7). Ở giai đoạn 2009 - 2019 biến
động đường bờ vẫn tiếp tục diễn ra nhưngmức độ xói
lở giảm bớt so với giai đoạn trước chỉ bằng khoảng
0,6 lần (430,1/728,6) và diện tích xói lở cao hơn so với
bồi tụ khoảng 1,4 lần (430,1/317,7). Tính tổng giai
đoạn 1998 - 2019 diện tích xói lở xảy ra gấp 1,8 lần
so với bồi tụ (1158,9/658,4). Trong vòng 21 năm của
giai đoạn nghiên cứu, diện tích bồi tụ trung bình là
31,3 ha/năm; trong khi đó diện tích xói lở trung bình
là 55,2 ha/năm.
Bảng 3, Hình 4 thống kê tỷ lệ (%) diện tích xói lở - bồi
tụ từng xã so với diện tích xói lở - bồi tụ toàn huyện.
Trong giai đoạn nghiên cứu 1998 - 2019, xói lở xuất
hiện ở hầu hết các khu vực trong toàn huyện, trong
đó xã đảoThạnh An có tổng diện tích xói lở lớn nhất
(338,5 ha), chiếm 29% so với diện tích xói lở của toàn
huyện, trung bình xói lở 16 ha/năm. Tiếp đến là xã
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Hình 2: Sơ đồ trích xuất đường bờ từ ảnh vệ tinh

Bảng 2: Biến động diện tích (ha) xói lở - bồi tụ đường bờ huyện Cần Giờ theo các thời điểm ảnh vệ tinh

Xã 1998 - 2009 2009 - 2019 1998 - 2019

Xói lở
(A)

Bồi tụ
(B)

B-A Xói lở
(A)

Bồi tụ
(B)

B-A Xói lở
(A)

Bồi tụ
(B)

B-A

Bình
Khánh

73,1 0,4 -72,8 20,2 22,4 +2,1 93,4 22,8 -70,6

An Thới
Đông

56,9 30,4 -26,5 31,5 53,5 +22,1 88,4 83,9 -4,5

Lý
Nhơn

29,7 111,6 +81,8 52,4 77,2 +24,9 82,1 188,8 +106,7

Tam
Thôn
Hiệp

226,4 27,3 -199,1 88,5 26,7 -61,9 314,9 54,0 -260,9

Long
Hòa

110,9 128,1 +17,2 71,6 105,6 +33,9 182,6 233,7 +51,1

Cần
Thạnh

36,3 8,5 -27,8 22,7 2,2 -20,5 59,0 10,7 -48,3

Thạnh
An

195,3 34,4 -161,0 143,2 30,1 -113,1 338,5 64,5 -274,1

Tổng 728,6 340,7 -388,2 430,1 317,7 -112,5 1158,9 658,4 -500,6

(Ghi chú: dấu – là phần diện tích bị mất đi; dấu + là phần diện tích được tăng thêm)

1559



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 5(4):1555-1565

Hình 3: Bản đồ xói lở - bồi tụ khu vực huyện Cần Giờ giai đoạn 1998 - 2019

Tam thôn Hiệp có diện tích xói lở khoảng 27% so với
diện tích xói lở của toàn huyện. Tại xãThạnhAn, diễn
biến xói lở tập trung chủ yếu ở bờ Đông đảo (Hình 5).
Tuy khu vực này đã được bảo vệ bởi kè bờ dài, nhưng
thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch di dân ở xã
đảo này vào đất liền nhằm tránh rủi ro do bão và nước
dâng.
Trong khi đó, diễn biến bồi tụ tại huyện Cần Giờ từ
1998 - 2019 tập trung chủ yếu ở khu vực hai xã Long
Hòa và Lý Nhơn với tỷ lệ diện tích bồi tụ của từng
xã so với toàn huyện lần lượt khoảng 35% và 29%.
Nguyên nhân do đây là khu vực sông Đồng Tranh,
nơi lòng sông rộng và nông, không chịu tác động trực
tiếp của sóng tạo bởi gió Đông Bắc và Tây Nam5 nên
tạo thành bãi bồi có diện tích lớn trên sông (Hình 6).
Đồng thời, sông Đồng Tranh không có sự tác động
của sóng tàu tải trọng lớn nên rừng ngập mặn lấn dần

ra cửa sông19, góp phần làm tăng diện tích bồi tụ cho
khu vực này.
Bảng 4 thống kê tỷ lệ (%) diện tích xói lở - bồi tụ so với
diện tích đất tự nhiên của từng xã. Kết quả thống kê
trong vòng 21 năm (1998–2019) cho thấy mất đất do
xói lở tại các xã Thạnh An, Cần Thạnh và Tam Thôn
Hiệp là rất cao tương ứng là 3,92%, 3,64% và 3,37%,
đồng thời các xã LongHòa và LýNhơn lại có xuhướng
được bồi thêm đất khi tỷ lệ đất được bồi tụ cao hơn so
với diện tích đất bị mất đi, diện tích bồi tụ tại 2 xã này
tăng chủ yếu là do bãi bồi ở sôngĐồngTranh (khu vực
bồi tụ phía bờ trái thuộc địa phận xã Lý Nhơn, bãi bồi
bờ phải thuộc địa phận xã Long Hòa) (Hình 6).
Diện tích bồi tụ lớn trên sôngĐồng Tranh tạo nên các
bãi bồi làm thu hẹp lòng sông và gây khó khăn cho
giao thông thủy, do đó việc lưu thông các tuyến giao
thông thủy vào thành phố Hồ Chí Minh thường thực
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Bảng 3: Tỷ lệ (%) diện tích xói lở - bồi tụ từng xã so với diện tích xói lở - bồi tụ toàn huyện Cần Giờ giai đoạn 1998
- 2019

Xã 1998 - 2009 2009 - 2019 1998 - 2019

Xói lở Bồi tụ Xói lở Bồi tụ Xói lở Bồi tụ

Bình Khánh 10,04 0,11 4,71 7,05 8,06 3,46

An Thới
Đông

7,81 8,92 7,32 16,85 7,63 12,75

Lý Nhơn 4,08 32,75 12,18 24,32 7,08 28,68

Tam Thôn
Hiệp

31,07 8,03 20,58 8,40 27,18 8,21

Long Hòa 15,22 37,61 16,65 33,24 15,75 35,50

CầnThạnh 4,99 2,50 5,27 0,68 5,09 1,62

Thạnh An 26,80 10,09 33,30 9,47 29,21 9,79

Tổng 100 100 100 100 100 100

Hình 4: Biểu đồ tỷ lệ diện tích biến động của từng xã so với diện tích biến động toàn huyện giai đoạn 1998 - 2019

hiện trên sông Lòng Tàu, nơi lòng sông rộng, sâu5.
Chính vì vậy mà trên sông Lòng Tàu lại diễn ra hình
ảnh xói lở do hoạt động này. Diễn biến xói lở xảy ra
dọc theo bờ sông Lòng Tàu trên cả 2 bờ trái và bờ phải
(Hình 7), kéo dài ra tận cửa sông thuộc khu vực sông
Ngã Bảy (Hình 8).
Khu vực sông Ngã Bảy chịu ảnh hưởng trực tiếp của
dòng chảy mạnh từ sông Lòng Tàu đổ ra và sóng tàu
thuyền hoạt động từ biển Đông đến cảng Sài Gòn có
trọng tải từ 30000 - 70000 DWT gây nên xói lở mạnh.
Tại khu vực này còn cho phép tàu cao tốc hoạt động
trên tuyến Tp.HCM đến Vũng Tàu hoạt động, tăng
chiều cao sóng từ 10 -15 cm lên đến trên 1 m đánh
trực tiếp vào bờ3. Từ năm 2006, hoạt động của tàu
thuyền giảm đi đáng kể, do vậy xói lở cũng giảm đi ở
giai đoạn 2009 -2019.

Hình 9 là khu vực vùng biển Cần Giờ, nơi đây biến
động diễn ra chủ yếu là xói lở. Xói lở xảy ra mạnh ở
hai bờ Đông, bờ Tây và khu vực phía Đông rạch Lở,
riêng ngay khu vực bãi biển 30/4 lại có hiện tượng bồi
tụ xảy ra. Nguyên nhân của hiện tượng bồi tụ này là
vào năm2007, thực hiện kế hoạch dự án xây dựng khu
đô thị du lịch Cần Giờ, tại xã Long Hòa, thị trấn Cần
Thạnh, huyện Cần Giờ đã triển khai san lấp đất tiến
ra biển làm đường bờ nới rộng ra biển khoảng 250 m
(Hình 10). Kết quả xói lở của 2 mũi Cần Giờ và mũi
Đồng Hòa theo quan sát là không biến động nhiều so
với các khu vực lân cận.
Khu vực bờ Tây (rừng ngập mặn Nàng Hai thuộc cửa
sông Đồng Tranh) trong giai đoạn 1998 - 2019 có xu
hướng xói lở, đường bờ thoái lui lần lượt theo các năm
1998, 2009 và 2019 (Hình 11). Kết quả nghiên cứunày
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Hình 5: Biến động đường bờ xã Thạnh An giai đoạn
1998 - 2019

Hình 6: Diễn biến bồi tụ khu vực sông Đồng Tranh
giai đoạn 1998 - 2019

là phù hợp với các nghiên cứu trước đây19,20. Theo
nghiên cứu của Mazda và cộng sự (2002)21 tính toán
tốc độ xói lở ở Nàng Hai khoảng 50 m/năm. Nguyên
nhân gây xói lở chủ yếu của khu vực này được xác định
là do trường sóng22 và xu hướng xói lở sẽ còn tiếp tục
trong tương lai20.
Nhìn chung kết quả trích xuất đường bờ cho ba năm
1998, 2009 và 2019 đã cho thấy đường bờ khu vực
huyệnCầnGiờ có sự xói lở và bồi tụ đan xen lẫn nhau.
Biến động xảy ra phức tạp song có thể nhận thấy phần
lớn các sông, các mũi đều bị xói lở, khu vực bồi tụ chỉ
tập trung chủ yếu ở khu vực bãi bồi trên sông Đồng
Tranh.

Hình 7: Diễn biến xói lở trên sông Lòng Tàu giai
đoạn 1998 - 2019

Hình 8: Diễn biến xói lở khu vực sông Ngã Bảy giai
đoạn 1998 - 2019

KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã phân tích biến động đường bờ
trên huyện Cần Giờ bằng việc sử dụng ảnh viễn thám
Landsat đa thời gian vào các năm 1998, 2009 và 2019.
Kết quả cho thấy trong giai đoạn 1998 - 2019 đường
bờ khu vực huyện Cần Giờ có những thay đổi đáng
kể. Các khu vực xảy ra sạt lở là các đoạn bờ thẳng, các
mũi nhô như mũi Lý Nhơn và dọc sông Lòng Tàu ra
đến sông Ngã Bảy. Xu hướng bồi tụ được ghi nhận
tập trung chủ yếu tại khu vực sông Đồng Tranh. Đặc
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Bảng 4: Tỷ lệ (%) diện tích xói lở-bồi tụ so với diện tích đất tự nhiên của từng xã thuộc huyện Cần Giờ giai đoạn
1998 - 2019

Xã 1998 - 2009 2009 - 2019 1998 - 2019

Xói lở Bồi tụ Xói lở Bồi tụ Xói lở Bồi tụ

Bình Khánh 2,19 0,01 0,60 0,67 2,79 0,68

An Thới
Đông

0,61 0,33 0,34 0,57 0,95 0,90

Lý Nhơn 0,30 1,11 0,52 0,77 0,81 1,87

Tam Thôn
Hiệp

2,41 0,29 0,95 0,29 3,37 0,58

Long Hòa 1,06 1,22 0,68 1,00 1,74 2,22

CầnThạnh 2,22 0,52 1,40 0,13 3,64 0,66

Thạnh An 2,23 0,39 1,66 0,35 3,92 0,75

Hình 9: Biến động đường bờ khu vực bờ biển Cần
Giờ giai đoạn 1998 - 2019

Hình 10: Dự án lấn biển Cần Giờ từ 2007 (Báo Người
Lao Động, 2020)

biệt các đoạn bờ giáp biển bị ảnh hưởng lớn từ trường
sóng như khu vực Nàng Hai. Dưới tác động của biến
đổi khí hậu và nước biển dâng trong tương lai gần, xu
hướng xói lở sẽ còn tiếp tục. Vì vậy kết quả nghiên cứu
này là thông tin tốt nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý,

Hình 11: Biến động đường bờ khu vực rừng ngập
mặn Nàng Hai giai đoạn 1998 - 2019

giám sát và bảo vệ sinh thái vùng bờ của huyện trước
sự biến động của đường bờ.

LỜI CẢMƠN
Chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa,
ĐHQG-HCM đã hỗ trợ thời gian và phương tiện vật
chất cho nghiên cứu này.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
ALOS : Vệ tinh quan sát trái đất của Nhật Bản (Ad-
vanced Land Observing Satellite)
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GIS : Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Informa-
tion System)
MIR : Hồng ngoại trung (Middle Infrared)
MNDWI :Chỉ số khác biệt nước hiệu chỉnh (Modified
Normalized Difference Water Index)
NDWI : Chỉ số nước khác biệt chuẩn hóa (Normal-
ized Difference Water Index)
NIR : Kênh hồng ngoại gần (Near Infrared)
OLI : Thiết bị ghi hình mặt đất (Operatinal Land Im-
ager)
SWIR : Kênh hồng ngoại sóng ngắn (Short-wave In-
frared)
TM : Bộ cảm biến TM (Thematic Mapping)
ETM : Bộ cảm biến ETM (Enhance Thematic Map-
ping)
TP.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
USGS : Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ (United States
Geological Survey)
UTM : Hệ tọa độ Universal Transverse Mercator

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin camđoan rằng không có bất kỳ xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo.
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ABSTRACT
Facing the current trendof climate change, bank erosionoccursmore often in river bank and coastal
areas. This problem not only causes loss of land but also damages houses and human lives. Can
Gio is a coastal district on the southeast coast of Ho Chi Minh City, an area that has been severely
eroded, affecting people's lives and depleting the local economy. This paper presents the results
of monitoring the shoreline changes in Can Gio district from remote sensing image analysis tech-
niques. The Landsat satellite imagewas used in combinationwith a calculation technique based on
the water spectrum index to extract the shoreline for the period 1998 - 2019. The results show that,
in the whole area, the erosion process dominates with the area of erosion at different stages always
being higher than that of accretion; Specifically, within 21 years, the area of erosion occurred 1.8
timesmore than that of accretion. The landslide area that has accounted for the highest proportion
is Thanh An communewith the rate of 29% compared to the area of the whole district. Meanwhile,
Long Hoa commune had the largest accretion area with the rate of about 35% compared to the
area of the whole district. The research results aim to assist people in coastal monitoring and man-
agement to minimize damage to human and ecosystems.
Key words: accretion, Can Gio, erosion, MNDWI, remote sensing
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